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Các mối quan hệ
Bạn bè, người yêu và những người quanh bạn.

Người trong cuộc sống của bạn
друг / подру́га bạn (nam / nữ) па́рень bạn trai, chàng trai
лу́чший друг bạn thân nhất де́вушка bạn gái, cô gái
знако́мый người quen муж / жена́ chồng / vợ
сосе́д / сосе́дка hàng xóm (nam / nữ) жени́х / неве́ста vị hôn phu / vị hôn thê
колле́га đồng nghiệp партнёр bạn đời
однокла́ссник bạn cùng lớp компа́ния một nhóm bạn

Chuyện giữa người với người
отноше́ния mối quan hệ ссо́ра cãi vã
дру́жба tình bạn встреча́ться hẹn hò, gặp gỡ
любо́вь tình yêu познако́миться làm quen
свида́ние buổi hẹn hò люби́ть yêu
сва́дьба đám cưới мири́ться làm lành
разво́д ly hôn доверя́ть tin tưởng

Nói trong câu
Мы друзья́.
Chúng tôi là bạn.
Мы познако́мились в университе́те.
Chúng tôi quen nhau ở trường đại học.
Он мой лу́чший друг.
Anh ấy là bạn thân nhất của tôi.

Мы встреча́емся.
Chúng tôi đang hẹn hò.
Я скуча́ю по тебе́.
Tôi nhớ bạn.
Я тебя́ люблю́.
Tôi yêu bạn.

де́вушка có hai nghĩa
де́вушка vừa là “cô gái trẻ” vừa là “bạn gái” – ngữ cảnh quyết định, và đây cũng là cách gọi lịch sự 
một cô gái trẻ làm việc ở cửa hàng hay quán cà phê. па́рень cũng vậy. Nếu cần rõ ràng về người 
yêu, моя́ де́вушка và мой па́рень là cách nói thường ngày. Lưu ý thêm: скуча́ть đi với по + dative: 
я скуча́ю по до́му.
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